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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG TU1 

Hướng dẫn việc lập dự toán, qỊuán lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí dành cho công tác đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức; có hiệu 
lực kê từ ngày 15 tháng 06 năm 2018 (được đỉnh chính theo quy định tại Quyết 
đinh sô 323/QĐ-BTC ngày 01 thảng 03 năm 20Ỉ9 của Bộ trường Bộ Tài chỉnh 
về việc đính chỉnh Thông tư số 36/20Ỉ8/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 20ỉ8 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân việc lập dự toán, quàn ỉý, sử dụng và 
quyêt toán kinh phí dành cho công tác đào tợo, bôi dưỡng cản bộ, công chức, 
viên chức); được sửa đôi, bô sung bởi: 

Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ 
trường Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dan việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 
công tác đào tạo, bôi đường cán bộ, công chức, viên chức; có hiệu lực kê từ 
ngày 20 tháng 03 năm 2023. 

Cân cử ỈAiặt Ngán sách nhà nước ngày 25 thủng 6 năm 20ĩ5; 

Căn cứ Luật Sỹ quan Quân đội nhản dân Việt Nam ngày 2 ỉ tháng 12 năm 
ỉ999; Luật sửa đôi, bô sung một so điêu Laật Sỹ quan Quân đội nhân dán Việt 
Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu Luật Sỹ 
quan Ouán đội nhân dán Việt Nam ngày 27 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ4; 

Căn cứ Nghị đỉnh sổ Ị63/2016/ắNĐ-CP ngày 2 ỉ thảng ỉ2 năm 20Ị 6 cùa 
Chỉnh phù quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật ngân sách nhà nước; 

1 van bàn này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau: 

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 cùa Bộ trường Bộ Tài chính hướnii dẫn việc 
lập clự toán, quan lý, sừ dụng và quvết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cỏng chức, 
viên chức; có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2018 (dược dinh chỉnh theo quy định tại Quyết định số 
323 QĐ-BTC ngày 01 thảng 03 năm 20ỉ9 của Bộ trường Bộ Tài chinh vẻ việc dinh chinh Thòng tư sô 
36 20!S'TT-BTC n^ày 30 (háng 03 năm 2018 cùa Bỏ trướnịị Bộ Tai chính hướng dan việc lụp dự toán, quản lý, 
sư dụng và quyèt toán kinh phi dành cho câng tác đào tạo, bồi dưỡng cún bộ, công chức, viên chức)\ 

- Thôna tư số 06/2023/TT-B'I C ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ truờng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một số diều của Thông rư số 36/2018/ĨT-I3TC ngãv 30 tháng 03 năm 2018 cùa Bộ trườne Bộ Tài chinh hướng 
dẫn việc lập dự toán, quàn lý, sừ dụng và quvết toán kinh phí dành cho công tác dào tạo, bôi dường cán bộ. công 
chức, viên chúc; có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (sau đầy gọi là Thông tư sô 06/2023/TT-BTC). 

Vãn bản nàv không thay thế 02 Thông tư trcn. 



2 

Cán cứ Nghị định số Ỉ0Ỉ/20Ỉ7/NĐ-CP ngày Oỉ tháng 9 nâm 2017 của 
Chỉnh phủ vâ đào tạo, èo/ẵ dưỡng cán bộ, câng chức, viên chức; 

Cân cứ Nghị định số 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 20ỉ 7 cùa 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cư cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 thủng ì() năm 2009 cùa 
Chính phủ vê chức danh, so lượng, một sô chẻ độ, chỉnh sách đôi với cán bộ, 
công chức ở xà, phường, thị trân và những người hoạt động không chuyên trách 
ở cắp xã; 

Thực hiện Quyết định số ỉ63/QĐ-TTg ngày 25 thảng 01 năm 20ỉ6 của Thù 
tướng Chính phú phê duyệt Đê án đào tạo. hỏi dưỡng cản bộ, cóng chức, viên 
chức giai đoạn 20Ỉ6-2Ỡ25; 

Theo đê nghị của Vụ trướng Vụ Tài chỉnh Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trường Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dan lập dự toán, quán lý 
và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo. bồi dường cản bộ, công chức, 
viên chức2 

Đỉều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

2 Thông tư số 06/2023.-"ỈT-BTC có càn cứ ban hành như sau: 

"('ủn cứ Luật A'gân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 rtàm 20!5; 

Căn cir Luật Sv quan Quàn đội nhân dán Việt num ngày 21 thánịỉ 12 nàm ỉ 999; ỉ.uật sưa iíòi, bõ sung 
một so điều Luật Sỹ quan Quàn dội nhún dán Việt Nam ngày 03 thúng 6 năm 200H và Luật sứa dõi, bò SỈIHÌỊ mộ! 
so điều Luật vSv quan Quán đội nhân dân Việt Sam ngày 2 7 tháng II nủnì 201-ỉ: 

Căn cứ ỉ.uật Nghía vụ quân sự ngày Ì9 tháng 6 nâm 2015: Luật Ouán nhân chuyên nghiệp, cónịỉ nhàn vù 
vtùn chức quốc phònạ ngà\ 26 tháng ỉ Ị năm 2015, Luật Còn% an nhân dân ngày 20 thúng I ỉ năm 20IX; 

CỞÍ1 aệf .\fcA/ẽ dịnh sổ Ỉ63/20ỈỔ/NĐ-CP niị(jy 21 ỉhám» ì2 nòm 2ỒỈ6 cua Chinh phủ quy (ỉịnh chi tiéỉ thi 
hành một .?(•> điều cùa Luật Ngán sách nhừ nước, 

C'ũn cứ A'ghị định số ỉi7/20ỉ7/ẽ\!D-CP ngàỴ 26 tháng 7 nủrti 2017 của chinh phũ quy định chức nủrJ£, 
nhiệm vụ, quyền hạn 1'ừ cơ cấu to chức của Bộ Tài chíìih; 

Căn cứ Xghị định số ỈOỈQOỊVSĐ-CP ngày 01 thúng 9 năm 20 ỉ" cùa Chính phú về dào lựo, hỏi dưỡng 
cản bộ, cóng chức, viên chức; 

Cùn cứ Nghị định số SV202Ì/ND-CP ngày 18 tháng 10 năm 202ỉ cùa Chính phú sứa đỗi. bồ sung một Sở 
diêu cúư ìvghị định sỏ ÌQÌ '20ì?'.'.\'Đ-CP ngày ừỉ tháng 9 năm 201? cùa Chinh phù vè dào tạo, bôi dường cán 
hộ, cõnịỉ chtắfc, viètì chirc; 

Củn cứ Nghị định sổ 92/2009/\'Đ-Cp ngà)- 22 tháng 10 nam 2009 của chính phũ vè chức danh, so luợng, 
một số chỏ dộ, chính sách đoi với cán bụ, cóng chức ờ xã, phướng, thị tran và những nẹười hoạt độnịi không 
chuyên trách ơ cắp xã: Sghị định iò 34/2ÚỈ9/SD-CP ngày 24 thủng 04 năm 2019 cùa Chính phù sửa dài, bô 
suiìịi một số quy dinh ve cán bộ, công chức cáp xã 1'íì ngươi hoạt dụng không chuyên trách ớ cáp xã. ớ thôn, lò 
dân phổ; 

Theo dề nghị cùa Vụ trường Vụ Tòi chính hành chính sự nghiệp; 

Bộ trương Bộ Tài chinh ban hành Thông lu sữa dôi, bò sunịỉ mộl sô diêu cua Thông lư sô Q6'2023/'IT-
RTC ngày- 3/ tháng 01 nủm 2023 cùa ỉìộ trướng Bộ Tài chinh sửa đỏi, bô sung một sò điêu cùa Thông tư .sô 
36 20ÌH.TỈ-ỊÌĨC ngày 30 íháníĩ 03 năm 20ỈH cua Bộ trưtniịỊ Bộ Tài chinh htrtrng dân việc lập dự í oán. quản lý. 
sư dụng và quvẻl toán kinh phí dành cho cò/ìiỊ tác đào tạo. bồi dưõng cán bộ, công chức, viên chức " 
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1. Thông tư này hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sừ dụng kinh phí dành 
cho công tác đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức; kinh phí thục 
hiện Đc án/Du án về đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức theo các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phú. 

Trường hợp, các Đe án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện 
theo quy định tại các văn bàn hướng dẫn cúa Đề án/ Dự án đó. 

2. Thông ĩư này úp dụng đỏi với các đổi tượng được đào tạo, bôi dương 
bao gồm3: 

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; 

h/ Cóng chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tinh, 
cáp huyện và công chức xã, phường, thị trần (sau đây gọi ỉà cấp xã); 

c) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, 
viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vù trang nhân dân; 

d) Những người hoạt dộng không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt 
động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tồ dân phố 6 phường, 
thị trắn; 

đ) Viên chức trong đem vị sự nghiệp công lập; 

Dưới đây các đối tượng tại điềm a, b, c, d Khoản này đuợc gọi chung là 
cán bộ, công chức (CBCC); các đối tượng tại điểm đ Khoân này gọi chung là 
viên chức. 

Điều 2. Kỉnh phỉ đào tạơỊ hồi dưỡng:5 

ỉ. Kỉnh phỉ đào tạo, bồi dưỡng cản bộ, công chức được đảm bảo từ nguôn 
ngán sách nhà nước theo phân cấp ĩỉgân sách hiện hành; kinh phỉ của cơ quan 
quản lý, sử dụng cản bộ. công chức; đóng góp của cán bộ, cônạ chức: íùi trợ 
cùa tô chức, cá nhản trong vù ngoài nước theo quy định của phảp luật. 

2. Kinh phỉ đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức đóng góp, nguôn tài 
chỉnh cua đơn vị sự nghiệp công lộp và các ngu ân khác bảo đám theo quy định 
của pháp luật. 

3 Cụm từ •'Thông tư này áp dụng đối với các đổi tượng" đưựe sừa đổi thành "Thông tu nâv áp dụng đối 
vái các đỏi tượng được (ỉào tạo, bôi dưỡne bao gôm" Ihco quy định tại khoàn 1 Điẽu 1 Thông tư sô 06 2023.11-
ŨTC, có hiệu lực kể lừ ngày 20 tháng 03 năm 2023; được sừa đổi lần thứ 1 theo quy dịnh tại khoàn 1 Đicu I 
Ọuyết định số 323 QĐ-BTC ngàv 0]/03/2019 cùa Bộ truứng Bộ Tài thính về việc dính chính Thông tư sô 
36'2018/TT-BTC ngày 30 tháne 03 năm 2018 cùa Bộ Tài chinh hướnc dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; có hiệu lực kc từ ngày 
01.-03-'2019. 

1 Diềm này được sửa đổi theo quy dịnh tại khoản 1 Điều I Thông tư số 06/2023TT-BTC. có hiệu lực kể 
tù ngày 20 tháng 03 năm 2023-

s Đièu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tu số 06/2023/TT-BTC, có hiệu lực kổ 
từ ncày 20 tháng 03 năm 2023. 
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a) Dôi với đơn vị sự nghiệp công ỉập do ngán sách nhà nước bảo đàm chi 
thướng xuyên được bo trí kinh phỉ íừ dự ĩoản ngân sách nhà nước được ỳao 
hàng nâm. nguôn thu hoạt động sự nghiệp, nguôrĩ thu khác (riêu cỏ) theo quy 
định vẻ cơ che tự chủ tài chính cùa đơn vị sự nghiệp công ìập; 

h) Đỗi với đơn vị sự nghiệp công lập tự bào đảm một phân chỉ thường 
xuyên được bô tri kinh phỉ từ dự toán nẹân sách nhà nước được giao hàng nám, 
nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (mu có) và Quỹ pháĩ ĩrỉên hoại 
động sự nghiệp của đơn vị theo quy định về cơ chế tự chủ tài chỉnh của đ(m vị 
sự nghiệp công lặp; 

c) Đoi với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đám chi thường xuyên và chi 
đầu íư, đơn vị sự nghiệp cônỵ lập Ịự bảo đảm chi thường xuyên, kinh phí do đơn 
vị ĩự đảm bảo từ các nguồn tài chính cùa đơn vị; từ Quỹ phái ĩrìèn hoạt động sự 
nghiệp và các nguồn khác theo quy định cùa pháp luật (nêu có) theo quy định vê 
cơ ché tự chủ tài chỉnh của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Trường hợp kinh phỉ đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo các Chương 
trình, Đe án được cắp cỏ thầm quyền phê duyệt thì nguồn kinh phỉ thực hiện 
theo các Chương trình, Đê án đó. 

4. Các bộ, CƯ quan nganẹ bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tô chức chính trị -
xã hội ờ Trung ương, ủy ban nhán dảrì cấp tinh chù động bô trí từ nguỏn kinh 
phỉ chi thường xuyên và ngiiồn kình phí khác đê ho trợ cho cán bộ, công chức, 
viên chức ỉà nữ, ỉà người dán tộc thiếu so được cừ tham gia đào tạo, bôi dường 
theo quy định của pháp ỉuật vẻ bỉnh đăng giới và công tác dân tộc. 

5. Kinh phí đào tạo, hồi dưỡng đối với các đối tượng khác áp dụng Thông 
tư này do cả nhân, nguôn kinh phỉ hoạĩ động của cơ quan, đơn vị và các ngiiỏn 
kinh phí hợp pháp khác bảo đám theo quy định của pháp ỉuậí. 

Điểu 3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC: 

ỉ 6 Kinh phỉ đào tạo, bồi dưỡng CBCC được sử dụng đế thực hiện nhiệm vụ 
đào tạo, bồi dường thường xuyên hàng năm cho CBCC thuộc phạm vi quán lý 
của cơ quan, đơn vị theo kê hoạch đào tạo, hỏi dưỡng được câp cỏ thảm quyên 
phê duyệt (bao gồm đào tạo, bồi dường trực tiếp tại cơ sờ và cử đi đào tạo, bôi 
dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác) các nội dung: Lý luận chỉnh trị; kiên thức 
quốc pkònẸ và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiên íhức, kỹ năng 
theo yêu câu vị trí việc lòm; 

2. Căn cứ đối tượng, điều kiện cử CBCC đi đào tạo trình độ trung cấp, cao 
đẳng, dại học, đào tạo sau đại học theo quy định tại Điêu 5, Điêu 6 Nghị định sô 
101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dường cán bộ, 
công chức, viên chửc; căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bô 

ủ Khoán nàv được sửa dổi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2023/ IT-BTC, có hiệu 
lực ké từ ngàv 20 tháng 03 năm 2023. 
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và các nguồn kinh phí khác, các cơ quan, đơn vị quyết định việc hỗ trợ một phần 
chi phí (học phí, mua giáo trình) cho đối tượng CBCC được cắp có thẩm quvền 
có quyêt định cử đi đào tạo; 

3. Kinh phí đào tạo, bôi dường được sử dụng để chi các hoạt động trực tiểp 
phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dường và công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng 
CBCC tại các cơ quan, đơn vị. 

Không sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dường đề chi: Hoạt động bộ máy của 
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi 
dâu tư xây dựng cơ sớ vật chât cho các cơ sớ đào tạo, bôi dường. Kinh phí hoạt 
động bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dường CBCC do các Bộ, cơ quan trung 
ương, địa phương bảo đảm từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao hàng năm. 

4.' Căn cứ phản ỉoại đơn vị sự nghiệp công theo phương ản tự chủ tài 
chính được cơ quan có thám quyển phê duyệt, cân cứ yêu cẩu thực te, mức giá 
thực tê trẽn thị trường và khả năng tài chính; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được 
quyèt định một sô mức chi, nội dung chi theo ĩhắm quyển quy định tại Nghị định 
sô 60/202Ì/NĐ-CP ngày 2 ỉ tháng 6 năm 202 ỉ của Chính phủ quy định cơ ché 
tự chủ tàỉ chính của đơn vị sự nghiệp công ỉập. 

5.'s Trường hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thau, đặt hàng dịch vụ 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sứ dụng ngân sách nhà nước thì 
thực hiện theo quy định của Chỉnh phủ vể đấu thầu, đặt hàng cung cấp satĩ phảm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phỉ chi thường xuyên. 

Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức: 

1. Chi đào tạo CBCC, viên chức trong nước: 

a) Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các 
chi phí (bat buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ 
sờ đào tạo ở trong nước. 

b) Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc; 

c) Ho trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

d) Hỗ trợ chi phỉ đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lề; 
nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chửc trong 
những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp co sở đào tạo và 
đơn vị tồ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).;đ) Cán bộ, công 
chức, viên chức là nừ, ]à người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo dược huởng 
các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác 
dân tộc. 

7 Khoản này dược bổ sung theo quv định tại điềm b khoản 3 Diều 1 Thông tư số 06/2023. TT-BTC, có 
hiệu lực ké từ ngày 20 tháng 03 năm 2023. 

s Khoủn này được bổ sung theo quy định tại điềm b khoản 3 Điều 1 Thòng tu số 06/2023/TT-B rc. có 
hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 03 nẳm 2023. 
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2. Chi tố chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ 
năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dường CBCC, viên chức thực hiện 
theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư sô 40/2017/IT-BTC ngày 
28/4/2017 cúa Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

3. Chi tồ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước: 

a) Các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đan vị được 
giao nhiệm vụ mở lớp bồi dường CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn 
chương trình, tài liệu bồi dường thực hiện: 

- Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dường mới hoặc chi 
chỉnh sửa, bồ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dường: Do cơ 
quan, đơn vị được giao chủ trì bicn soạn chươnẸ trình, tài liệu bồi dường kiến 
thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dường 
được giao hàng năm; 

- Chi thù lao giảng vicn, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giàng viên, trợ giảng; 
chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giàng viên, trợ giảng; 

- Chi tài liệu học tập bắt buộc theo nội dung chương trình khoá học cho 
học viên (không kể tài liệu tham khảo); 

- Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã; nhừng người hoạt độnạ không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, 
buôn, sóc, tô dân phô ở phường, thị trân trong những ngày đi tập trung học tại cơ 
sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và 
về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chồ nghỉ; 

- Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có); 

- Chi thuê phiên, biên dịch; 

- Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét két quả; chi lễ khai giảng, 
bế giảng; 

- Chi nước uống phục vụ lớp học; 

- Chi tố chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có); 

- Chi khen thường cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc; 

- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm); 

- Chi in và cấp chứng chỉ; 

- Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn 
phòng phấm, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác); 

- Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dườnệ CBCC, viên chức: Chi 
công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có); chi làm thêm giờ 
của cán bộ quản lý lớp (nêu có) và các khoản chi khác đê phục vụ quản lý, điêu 
hành lớp học (nếu có). 
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Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức dã được ngân sách đằu tư 
xây dựng phòng nghỉ phái có trách nhiệm bố trí chỗ nghỉ cho học viên ở xa đối 
vói những lớp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phân bố kinh phí thực 
hiện; không được thu thêm khoản tiền phòng nghi của học viên. 

- Các chi phỉ phát sinh trong trường hợp đào tạo, bồi dường thông qua 
hình thức trực tuyên từ xơ 

+ Chi mua săm. thuê thiẻt bị, phán mêm và các hạng mục ỉrng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng thóng Cịua hỉnh thức trực 
tuyẻìĩ từ xa (phan mềm ĩổ chức đào tạo, hồi dưỡng trực tuyến; bài gian%, phần 
mêm mô phỏng, thìet bị phục vụ giảng dạy trực tuyến từ xa; chi phỉ đường 
truyên và cúc chi phí công nghệ thông tin khác); 

Chi sỏ hóa tài liệu và các chị phỉ khác phục vụ trực tiếp đào tạo. bồi 
dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa; 9 

h)l<} Trưởng hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào íợo, bồi ciưởng 
CBCC, viên chức nhung khônạ có cơ sở đào tạo, hồi dưỡng, không đủ điều kiện 
tự tỏ chức lớp phải cử CBCC, viên chức đi đào tạo, bồi dườnẹ ờ các cơ sớ đào 
tạo, bồi dưỡng khác thì cơ quan, đơn vị thanh toán cho các cơ aớ đào ĩạo, bồi 
dưỡng căn cứ hợp đòng k)> kết giữa hai bên ĩheo quy định của pháp luật về đấu 
tháu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngán 
sách nhà nước ỉừ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trường hợp khỏng đù điểu 
kiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực hiện dịch vụ thì cơ quan, đơìĩ vị 
quyêỉ định hô trợ trực tiêp cho CBCC, viên chức được cứ đi học các khoán học 
phí, tiền mua giáo trình, tàỉ liệu học tập bắt buộc và các khoán chỉ phí bắt huộc 
khác phái trả cho các cơ sở đào tạo, bỗi dường căn cứ thông báo, hỏa đơn, 
chứng từ của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

c) Các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng 
thực hiện: Thù trưởng các cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chửc đi bồi dương sử 
dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của minh đê 
hỗ trợ cho CBCC, viên chức nhừng nội dung chi sau: 

- Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; 

- Chi hỗ trợ chi phí đi ]ại từ ca quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; 
nghỉ lễ; nghỉ tét); 

- Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên Ưong nhừng ngày đi học 
tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dường (nếu có); 

- Chi hổ trợ đối với CBCC, viên chức là nữ, là người dân tộc thicu số theo 
quy định cúa pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc. 

'' Gạch dầu dòng nàv được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Diều 1 Thônii tư số 06''2023.TT-BTC, cố 
hiệu lực kể từ ngàv 20 tháng 03 năm 2023. 

0 Diêm nàv được sữa dối theo quv định tại khoản 5 Đièu 1 Thông tư sô 06/2023/ IT-BTC, có hiệu lực ké 
từ ngày 20 tháng 03 năm 2023. 
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Cơ quan đơn vị cừ CBCC, vicn chức đi học không chi hỗ trợ tiền chi phí đi 
ỉại và tiền thuê chỗ nghỉ đối với các trường hợp là những ngườỉ hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, lànẸ, 
ấp, bản, buôn, sóc, tồ dân phố ở phường, thị trấn đă được cơ sờ đào tạo, bồi 
dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở ỉớp đào tạo, bồi dường 
CBCC chi ho trợ theo quy định tại tiết a khoản 3 nêu trên. 

4. Chi đào tạo, bồi dường CBCC, viên chức ở nước ngoài: 

Kinh phí đào tạo, bồi dường ở nước ngoài được giao trong dự toán hảng 
năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC, viên chức và được sứ dụng đề chi cho 
các nội dung sau: 

a) Chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dường, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu 
và các chi phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dường bắt buộc (nếu có) 
phái trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dường ở nước ngoài; 

b) Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu; 

c) Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài; 

d)Chi phí cho công tác tồ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng 
chương trinh học tập với các cơ sờ đào tạo ở nước ngoài; chi phí phải trả cho tố 
chức trong nước hoặc văn phòng đại diện trong nước cúa các tổ chức đào tạo 
nước ngoài thực hiện dưa cán bộ tham dự các khóa học (nếu có); 

đ) Chi phí ăn, tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân bay và những khoản thanh toán 
chung cho cá đoàn theo chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi 
công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí; 

c) Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, thị thực (visa)). 

5. Chi các hoạt động trực tiếp phục vụ cho công tác quàn lý đào tạo, bôi 
dường CBCC, viên chức của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương: 

Căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chửc được cấp cỏ 
thâm quyền giao hàng năm, Bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định việc 
phân bô kinh phí cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quán lý vê công tác 
đào tạo, bồi dường của toàn ngành, cùa địa phương để chi cho các nội dung: chi 
khảo sát, điều tra, xây dựng, lập ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chi tồ chức các 
cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, dánh giá kết quả đào 
tạo. bồi dưỡng và các chi khác liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đào tạo, 
bồi dưỡng CBCC, viên chức. 

Điều 5. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức: 

1. Mức chi đào tạo CBCC trong nước: 

a) Kinh phí đào tạo CBCC ở trone nước được bố trí trong dự toán hàng 
năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC và được sử dụng để chi cho các nội 
dung sau: 
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- Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ 
sờ đào tạo: Theo hoá dơn của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc 
theo hợp đồng cự thê do cấp có thâm quyền ký kết; 

- Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân 
sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn họp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị quyct định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liộư học tập bắt buộc cho đôi 
urợng được cừ đi đào tạo cho phù hợp. 

b) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ 
chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghi lễ; nghi tết); chi 
thanh toán tiền thuế chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhừng 
ngày đi tập trung học tại co sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị 
tồ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): 

Căn cứ địa điểm tồ chúc lớp học và khả năng ngân sảch, các cơ quan, dơn 
vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cứ đi dào tạo 
các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoán chi hỗ trợ này không 
vượt quá mức chi hiện hành cua Bộ Tài chính quy định ché độ công tác phí, chế 
độ chi hội nghị. 

c) Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiêu số được cử 
di đào tạo theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng e.iới 
vả cônu tác dân tộc; kỉnh phí hỗ trợ cán bộ, công chức ỉà nữ, là người dân tộc 
thiêu số bố trí trong dự toán chi thường xuyên cúa cơ quan, đơn vị quản lý cán 
bộ, công chức. 

2. Mức chi bồi dưỡng CBCC trong nước: 

Càn cử tình hình thực tế và khả năng kinh phí dược cấp có thẩm quyền 
phân bo hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chù trì tô chức các 
khóa bồi dường CBCC quyét định các mức chi cụ thể cho phù hợp; đồng thời 
phải bào đảm sắp xếp kỉnh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi duờng 
CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bô; cụ 
the như sau: 

a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên: 

Tùy theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bôi 
dương, Thủ truởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa bồi 
dưỡng CBCC quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nêu có), báo 
cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giáng) trên cơ sở thỏa 
thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của 
giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tôi 
da: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng duợc tính bằng 4 tiết học); 

Đối với giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết các cơ sờ đào 
tạo, bồi dưỡng quyết định vỉệc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với 
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giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dường quyết định trên cơ sở thòa 
thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cúa đơn vị. 

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong 
các cơ sờ đào tạo, bồi dường, thì số giờ giảng vượt định mửc được thanh toán 
theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đoi với nhà giáo trong 
các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giảo dục và Đào 
tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm 
giờ đối với nhà giáo trong các cơ sờ giáo dục công lập. Trường hợp các giảng 
viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lóp học do các cơ sở đào tạo khác 
tồ chức thỉ vẫn được hường theo che độ thù ỉao giảng viẻn theo quy định. 

b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên: 

Tùy theo địa điếm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao 
chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định chi phụ cấp tiên 
ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Thông 
tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chc độ chi hội nghị và văn bàn của Bộ, ngành, địa phương 
hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghi cho 
giảng viên: 

Trường hợp ca quan, đơn vị không bố trí được phương tiộn, không có điêu 
kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phái đi thuê thì được chi theo mức chi 
quy định hiện hành tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 
của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và văn bán 
của Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC 
cúa Bộ Tài chính. 

d)Chi dịch thuật: 

Thực hiện mức chi dịch thuật hiện hành quy định tại Thông tư số 
01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tiêp 
khách trong nước. 

đ) Chi nước uống phục vụ lớp học: Áp dụng mức chi nước uống tố chức 
các cuộc hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 
4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

e)n Chi ra để thỉ. coi thi, chắm thi: 

" Điểm này được sứa (lồi theo quy định tại khoán 7 Diều I ỉliôntì tư số 06/2023/TT-BTC, có hiệu lực kể 
từ ntiày 20 thủng 03 nẳin 2023. 
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Căn cứ mức chi ra để thi, coi thi, chấm thi ĩại Điều 8 Thônẹ tư sổ 
69/202Ỉ/TT-BTC ngày ỉ ỉ thủng 08 năm 202ỉ của Bộ Tài chỉnh hưtýnọ, dẫn quán 
ìỷ kỉnh phí chuẳn bị, tô chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phô 
thông; thù trưởng cơ quan, đơn vị tô chức bồi dương CBCC quyêt định mức cụ 
thê và phái được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ cua đơn vị. 

Riêng đoi với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong 
các cơ sở đào tạo, bôi dường, thực hiện quy đôi thời gian ra giờ chuân theo quy 
định tại Thông tư sổ 0Ỉ/20Ỉ8/ĨT-BNV ngày 08 thảng 01 năm 20Ỉ8 của Bộ Nội 
vụ vẻ hiámg dan mội so điểu của Nghị định số 10Ỉ/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 01 tháng 
9 nơm 20ỉ 7 của Chỉnh phú về đào tạo, bải dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, 
cảc văn bàn bo sung, sửa đôi (nếu có) vả các văn bàn hướng dan chuyên ngành 
có íiên quan. 

g) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sẳc: 

Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giói, loại 
xuất sac của từng lớp, cơ sờ đào lạo được quyết dịnh chi khen thuờng cho học 
viên đạt loại giói, loại xuất sấc theo mức tối đa không quá 200.000 đong/học viên. 

h)Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập 
trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ ca quan đến nơi học tập (một ỉượt đi và về; 
nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong nhửng 
ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dường (trong trường hợp cơ sở bồi dường và 
dơn vị tố chức bồi dường xác nhặn không bố trí được chỗ nghi): 

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn 
vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào 
tạo, bồi dưỡng các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tẳc: Các khoản chi hô 
trợ này phù hợp với mức chi hiện hành cùa Bộ Tài chính quy định chê độ công 
tác phí, chế độ chi hội nghị. 

i) Các khoản chi phí theo thực te phục vụ trực tiếp lớp học: 

- Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy 
(đèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác....); 

- Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao 
gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng chỉ; 

- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên; 

- Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thong phục vụ đào ỉợo, bồi dường trực 
ỉuvén từ xa 

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC căn cứ sự cân íhiêt 
quyết định việc mua sắm, thuê ĩhiết bị, phán mẻm và các hạng mục ứng dụng 
công nghệ thông tin theo phân cấp quản ỉỷ; tuân thù đầy đủ các quy định của 
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pháp ỉuật về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hoả đơn, cảc quy định về ứng dụng 
công nghệ thông tin; 

- Chi sổ hỏa tài liệu phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dường trực tuyến từ xa: 
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/20Ỉ9/ND-CP ngàv 05 tháng 9 năm 
20ỉ 9 cùa Chinh phủ qitv định qaàn lý đầu tư ứng dụng công n%hệ thông tin sứ 
dụng nguồn von ngàn sảch nhà nước vù quy định của pháp ỉuật có liên quan; 
các định mức kinh té - ky thuật trong lĩnh vực thông tin và truyên thông; 

- Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành đôi với cúc lớp học cân 
sử dụng vật tư; nguyên nhiên vật liệu thực hành.12 

Các khoán chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, 
hóa đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuế phòng học, thuê thiết bị, dụng 
cụ phục vụ giảng dạy phải có hợp đông, hóa đơn theo quy định; trong trường hợp 
mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đom vị khác tô chức lớp đào tạo, bồi dưỡnG, 
nhưng vần phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, an ninh, phục 
vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hạp đồng công việc giữa 
hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chat; bên cho 
mượn cơ SƯ vật chất hạch toán khoán thu này để giảm chi kinh phí hoạt động của 
đơn vị. 

k) Chi phí to chức đi khảo sát, thực té theo yêu cầu của chương trình đào 
tạo do cấp có thâm quyền ban hành13: 

- Chi trả tiền phương tiện dưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp 
đồng, chứng tù chi thực tế; 

- Hỗ trự một phần tiền ăn> tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực 
té: Do Thú trưởng các ca quan, đom vị, cơ sở đào tạo, bồi dường quyết định mức 
hồ trợ phù họp với mức chi công tác phí quy định tại Thông tir số 40/20] 7/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chê độ công tác phí, 
chế độ chi hội nghị và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bôi 
dường được giao. 

- Chi thuê hội trường và các thiết bị đi kèm; tiền tài liệu, văn phòng phâm, 
nước uổng, thuốc y té thóng thường; thù ỉao, phụ câp tiên ăn, phưcmạ tiện đi ỉụi, 
thuê phòng nghi cho giảng viên, dịch thuật và các khoản chi cán thiết khác phục 
vụ kháo sảí, thực tế (nếu có) theo quyết định đi khảo sát, thực tê cùa cơ sở đào 
tạo: ĩhực hiện theo các ché độ chỉ tiêu tài chính hiện hành và theo quy định tạỉ 
điểm ạ b, c. d, đ, ì khoản này.'4 

u Nội dung này được bồ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 06/2023 TT-BTC. có hiệu 
lực ké từ niỉàv 20 tháng 03 nốni 2023. 

n Cụm từ "Chi phí tổ chức cho học viên di khảo sát, thực tế" được sửa đổi thành "Chi phí tỏ chức đi klìào 
sát, thực té theo yêu cảu cùa chưưng trinh đào tạo do cấp cố thấm quyền ban hành" theo quy dịnh tại khoán 8 
Đièu 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC, có hiệu lực kể tù ngàv 20 thán^ 03 năm 2023-

u Nội dung rtàv được bổ suntĩ theo quy định tại khoản 8 Điều I Thỏng tư số 0ív2023'TT-B rc. có hiệu 
lực ké từ niỊảy 20 tháng 03 năm 2023. 
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Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dường mứt; chi chinh sửa, bó 
sung cập nhặt chương trình, tài liệu bòi dường: 

Căn cứ quy định tại Thông tư sổ 76/20Ỉ8/TT-BTC ngày ỉ 7 thánạ 8 năm 
2018 cứa Bộ Tài chính hưởng dan nội dung, mức chì xây dựng chương trinh đào 
tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giảo dục n%hè 
nghiệp, cúc CƯ quan, đơn vị chù trì biên soạn chương írình, giảo trình quyết 
định mức chi cho phù h(/Ị? với từng chương trình đào tạo, bồi dương. 

mỹ6 Chỉ hoạt động quan ỉý trực tỉếp các ỉ('rp bồi dường CBCC của các cơ 
sớ đào ĩạo, bôi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mờ lớp đào 
tạo, hổi dường: 

Cơ sớ đào tạo, bôi dường hoặc CƯ quan tồ chức ỉởp đào tạo, bỏi dưỡng 
CtíCC được phép trích tồi đa không quá Ỉ0% trên tông kinh phí cùa moi ìởp học 
và được tỉnh trong phạm vị nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡnẹ được phân ho đê 
chi hoạt động quán lý trực ĩiếp các lớp bồi dường CBCC quy định tại gạch đầu 
dòng thứ 14 điểm a khoản 3 Điểu 4 Thông tư này17; 

Kinh phỉ phục vụ quản lý lớp học không chi hét, CƯ sở đào tạo, bôi dưỡng, 
cơ quan tô chức lớp bôi dường được chú động sử dụng cho các nội dung khác 
cỏ Viên quan phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC. Cơ sở đào tạo, bồi 
dường, CƯ quan tô chức lớp bôi dưỡng CBCC cổ trách nhiệm quy định trong quy 
chê chi tiêu nội bộ vê định mức chi quản ỉý vả sử dụng khoản kinh phỉ quan Ịý 
ỉớp học đám bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. 

n) Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi dường 
CBCC của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định tại khoản 5 
Điều 4 Thông tư này: 

- Chi to chức các cuộc họp, hội thào, hội nghị; chi đi công tác đê kiêm tra, 
đánh giá kết quá đào tạo, bồi dường: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

- Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng 
mức chi quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài 
chính quy định lập dự toán, quản lý, sứ dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các cuộc điều tra thống kê, Tong điều tra thống kê quôc gia; 

15 Điềm này dược sừa dổi theo quv định tại khoàn 7 Đicu 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC, có hiệu lực kc 
rừ ngày 20 (háng 0.) năm 2023. 

Điém này dược; sừa đồi theo quy định tại khoàn 7 Đièu I Thông tư số 06 '2023/TT-BTC, có hiệu lực ké 
từ ngày 20 tháng 03 năm 2023. 

17 Đoạn này đưực sứa dối lẩn Ihứ 1 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 323/QD-B I'C ngày 
01. 03 2019 cùa Bộ trưởng Bộ l ài chính về việc dính chính Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 thảng 03 năm 
2018 cùa Bộ Tài chinh hưứng dần việc lập dự toán, quán lý, sứ đụng vũ quyct loán kinh phí dành cho còng tác 
đào tạo, bồi dtĩỡng cán bộ, cỏng chức, viên chức; có hiệu lực kề từ ngày 01/03/2019. 
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- Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác 
quản lý đào tạo, bôi đưởng CBCC: Căn cứ chứng từ chi họp pháp, hợp lộ theo 
quy định hiện hành. 

3. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ỏ* ntrớc ngoài: 

a) Đối vơi các Bộ, cơ quan trung ương: 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ớ nước ngoài được bố trí dự toán và 
quyết toán căn cứ vào chi phí cụ thể của từng lớp. Các nội dung chi, mức chi 
đuợc thục hiộn theo các quy định cụ thề sau: 

- Chi dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ SỪ 
dào tạo hoặc cơ sờ dịch vụ ờ nước ngoài: Theo thông báo hoặc hoá đơn học phí 
của cơ sở đào tạo, bôi dưỡng nơi CBCC được cử đi đào tạo, bôi dưỡng hoặc 
chứng từ, hoá đcm hợp pháp do cơ sở dịch vụ ờ nước ngoài ban hành hoặc theo 
hợp đồng cụ thô do cap có thầm quyền ký kết; 

- Chi mua Bảo hiểm y tế: Theo thông báo hoặc hoá đơn Bảo hiềm y tế bát 
buộc của cơ sờ dào tạo, bồi dường nơi CBCC được cứ đi dào tạo và không vượt 
mức Bảo hiêm y te tôi thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh nước rmoàỉ ờ nước 
sờ tại; 

- Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư sổ 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy 
định vê chê độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vảo lảm viẹc tại Việt Nam, 
chi tiêu tồ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp 
khách trong nước; 

- Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng 
chương trình học tập vói các cơ sở đào tạo, bồi dường ở nước ngoài, theo chi phí 
thực tế phát sinh có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp; 

- Chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân bay, chi làm thù tục xuất, nhập 
cảnh (hộ chiếu, thị thực (visa)) được thực hiện theo quy định hiện hành tại 
Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức 
nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước báo dảm 
kinh phí. 

b) Đối với địa phương: 

Căn cứ nội dung chi cho đào tạo, bồi dường CBCC ở nước ngoài quy định 
tại khoản 4 Diều 4 Thông tư nảy, ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quyết định chi theo Đe án đã được cấp có thảm quyền cùa địa 
phương quyết định và sứ dụng từ nguồn ngân sách đào tạo, bồi dường hàng năm 
của địa phương để thực hiện. 

4. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức: 

Căn cử nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dường viên chức 
tại cơ quan, đơn vị; cán cứ nội dung chi đào tạo, bồi dường CBCC, viên chúc quy 
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định tại Đièu 4 Thông tư này và mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC quy 
định tại khoán 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư này; thủ trướng đưn vị sự 
nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dường đối với vicn chức phù họp 
với quy định của pháp luật về ca chế tài chính của đơn vị mình. 

Điều 6. Lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kỉnh phí đào tạo, 
bồi dưỡng CBCC, viên chức: 

1. Lập, phân bổ, quản lý, quyết toán kỉnh phí ngân sách nhà nước bố 
trí đào tạo, bồi dưỡng CBCC: 

Việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dường 
CBCC thực hiện theo quy định của pháp luật tài chính ngân sách hiện hành và 
quy định cụ thê tại Thông tư này. 

a) Lập dự toán: 

- Đối với các Bộ, cơ quan trung ương: 

Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược đào tạo, bồi dường 
CBCC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả đánh giá tình hình thực 
hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC của năm báo cáo; yêu cầu, nhiệm vụ 
đào tạo, bồi dường CBCC năm ke hoạch và hướng dẫn xây dựng ke hoạch và 
lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính: 

Các Bộ, cư quan trung ưcrng hướng dẫn các đơn vị trục thuộc xây đựng ke 
hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC của 
năm kế hoạch (bao gồm nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC ớ trong nước và ở 
nước ngoài), tống hợp dự toán đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Bộ, cơ quan trung 
ương gửi Bộ Nội vụ tồng hợp (trước ngày 20/7), đồng thời tồng hợp vào dự toán 
ngân sách năm kế hoạch cúa Bộ, cơ quan trung ương đê gửi Bộ Tài chính xem 
xét, tồng hợp trình cấp có thấm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và văn bản hướng dẫn Luật. 

Riêng đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài, các Bộ, 
cơ quan trung ương khi xây dựng ké hoạch, dự toán kinh phí gửi Bộ Nội vụ tong 
hợp, đồng gửi Bộ Tài chính phải chi tiết theo những tiêu chí sau: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí năm trước; 

+ CƯ quan chủ trì tố chức các đoàn đi đào tạo, bồi dường ở nước ngoài; 

+ Nội dung khóa đào tạo, bồi dường; 

+ Dối tượng CBCC dự kiến cử đi đào tạo, bồi dường; 

+ Thời gian học tập tại nước ngoài; 

+ Dự kiến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 

+ Kinh phí dự kiến cho từng đoàn; 
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-i Tồníi nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dường CBCC ở nước ngoài. 

- Đôi với Bộ Nội vụ: 

Cản cử vào dề nahị cua các Bộ, cơ quan trung ưưnii và so kiêm tra về tông 
mức kinh phí đào tạo, bồi dường CBCC được Bộ Tài chính thông báo, Bộ Nội 
vụ chù trì xây dựng phuơna án phân bồ kinh phí đào tạo, bồi dường CBCC theo 
từng nhiệm vụ (đào tạo, bồi dường CBCC ở trong nước và ở nước ngoài), chi 
tiết cho các Bộ, cơ quan trung ưưrm gửi Bộ Tài chính để xem xét, tong hợp 
chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành trình Chính phú trình Quôc hội 
quyết định. 

- Doi với địa phương: 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vứi các cơ quan liên quan xây dựng ke hoạch 
và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảo tạo, bôi dườnu CHCC cùa tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương, trong đó chi tiết theo từng nhiệm vụ, Đe án/I)ự 
án dào tạo, bồi dường CBCC (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC ừ 
nước ngoài), theo dơn vị thực hiện, theo nguồn n«ân sách (ngân sách địa 
phươnạ, ngân sách trunti ương hỗ trợ, các nẹuồn kinh phí khác), gưi Sở Tài 
chính xem xét, tong hợp trình cấp có thẩm quyền quyêt định theo quy định. 

Căn cử yêu cầu côm; tác cán bộ trong từng thòi kỳ, địa phương quyết dịnh 
bố trí nauồn kinh phí và cừ CBCC di đào tạo, bồi dường ờ nước ngoài, trên 
tinh thần tiết kiộm, hiệu quá và phù hợp với khả năng cản đôi cua ngân sách 
địa phương. 

- Dối vói các Đồ án/Dự án đào tạo, bồi dường CBCC được Thu tưởng 
Chính phú phê duyệt thực hiện theo các Quyết định riẻng: 

Hảng nảm, cơ quan trung ưưnc. được giao chủ trì Đe án/l)ự án có trách 
nhiệm hướng dẫn các Bộ- ngành, địa phương (Sở Nội vụ) liên quan vỏ dôi 
tirợni>, số lirựng cán bộ, cỏnu chúc cần đào tạo, bồi d ườn tí. dê Bộ, ngành, địa 
phuơne có căn cứ xây dựníi kc hoạch và dự toán kinh phí thục hiện nhiệm vụ 
dào tạo, bói dường CBCC của Bộ, ngành, địa phương phù hợp với mục tiêu Đê 
án/Dự án đâ được Thủ tướnti Chính phủ phê duyệt. Đối với các Đồ ủn/Dự án đào 
tạo, bồi dườnq CBCC được Thủ tướne Chính phủ cho phép ngân sách trung 
ươnu hồ trợ cho các dịa phương chưa tự cân đối được ngân sách- thì Sơ l ài 
chính tồng hợp trình UBND tinh phê duyệl kê hoạch, dự toán kinh phí thực hiện 
Đc án/Dự án trên địa bàn địa phương gửi cơ quan trung ương được giao chù trì 
Đc án/Dự án và Bộ Tài chính, trong đó phải làm rò phan kinh phí tự đám bảo từ 
naân sách địa phương, phần kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ. 

Căn cú vào đê nghị của các Bộ, ngành, dịa phương; căn cứ tông mức kinh 
phí thực hiện Dồ án/I)ự án được cấp có thẳm quvền thông báo, cơ quan trung 
Ương dược niao chủ trì Đe án/Dự án xâv dựng phương án phàn bô kinh phí thực 
hiện Dè án/Dự án chi tiêt cho các Bộ, ngành, dịa phuơnii íiừi Bộ Tài chính dê 
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xem xét, tông hợp churm vào dự toán ne,ân sách cúa các Bộ, ngành, địa phươne, 
trình các cấp có thâm quyền theo quy định của ĩ.uật Ngân sách nhà nước. 

b) Phân bo và giao dự toán: 

- Đổi với các Bộ, cơ quan truna ương: 

Căn cứ vào dự toán kinh phí đào tạo, bồi dường CBCC, căn cứ dự toán 
kinh phí thực hiện các Đe án/Dự án về đào tạo, bồi dirõng CBCC được cắp có 
thâm quyền aiao; các Bộ, cơ quan trung ương phân bố, giao dự toán kinh phí 
cho các đơn vị sừ dụng ngân sách gửi Bộ Tài chính kiêm tra theo quy định cua 
Luật Neân sách nhả nước và văn bản hướnu dan Luật; đồng gửi Bộ Nội vụ (đôi 
với kinh phí dào tạo, bồi dường CBCC); cơ quan trưnụ ương đuực íiiao chủ trì 
De án/Dự án (đối với kinh phí thực hiện Đe án/Dự án) đê theo dõi tông hợp. 

Quyết định uiao dự toán của Bộ, cơ quan trung ương cho các đơn vị sứ 
dụng ngân sách phải dám báo đúng tổng mức dự toán, cơ cau kinh phí dối với 
từng nhiệm vụ đào tạo, bồi dirỡrm CBCC được cấp có thâm quyên giao. 

- Đôi với các tinh, thảnh phố trực thuộc tru nu ương: 

Căn cử Quyết định của Thú tướng Chính phú về íiiao dự toán chi neân sách 
nhả nước, Quyết định cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính về uiao dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nirớc của địa phương (trong đó bao iiồm cả giao dự toán bô sung cỏ 
mục ticu cho các dịa phươnẹ, thực hiộn nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC theo 
Đe án/Dự án được phê duvệt của Thủ tướng Chính phu): căn cú khá năng cân 
đối ngân sách địa phương bố trí thực hiện công tác đào tạo, hôi dưỡna CBCC; 
UBND tinh, thành phố trực thuộc truna ương giao Sử Nội vụ chù trì phối hợp 
với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dụng phirơim án phân bỏ dự toán 
kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo. bồi dường CBCC cho các don vị sư dụng 
n»ân sách gửi Sd Tài chính tồng hợp báo cáo UBND đe trình Hội đong nhân dân 
(HĐND) tinh, thành phố trực thuộc trunu ương quyết định. 

Dối với các Đe án/Dự án đào tạo, bồi dirònu được Trung ương giao bo 
sunu cỏ mục tiêu cho dịa phương thì UBND tỉnh phải phan bô khònti thâp hơn 
mức cua Trung ươne quy định cho từng Đê án/Dụ án. Sau khi phương án phân 
bô kinh phí được HĐND phê duyệt, UBND tình có trách nhiệm gửi kẽt quá phân 
hổ dự toán kinh phí (chi tiết theo từng Đồ án/Dự án) về cơ quan trung Ương chủ 
trì Đồ án/Dự án, Bộ Tài chính theo quỵ định. 

c) Quản lý và quyết toán: 

- Việc quản IÝ, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi cho nhiệm 
vụ dào tạo, bồi dường CBCC (bao gồm cả kinh phí thực hiện Đi3 án/Dự án vê 
dào tạo, bồi dường) được thực hiên theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản hướng dẵn Luật, các văn bản quy phạm pháp luật về che dộ kê 
toán ngân sách nhà nước. 
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- Việc quản lý, sứ dụng, thanh toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bôi 
dường CBCC ở nước ngoài được thực hiện như quy định đối với các khoản chi 
băng ngoại tệ được thực hiệiì theo dụ toán năm (hình thức rút dụ toán) tính bang 
đông Việt Nam cho các đoàn đi công tác nước níỉoài tại Thônii tư sô 
97/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, 
chi trà, thanh toán các khoán chi ngân sách nhà nước barm ngoại tộ qua Kho bạc 
Nhà nước. 

Cuối năm, kinh phí chi cho nhiệm vụ dào tạo. bồi dường CBCC dược tỏng 
hựp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách cua các Bộ, ca quan Trunu ươn li 
và các địa phưcrnu theo quv định hiện hành. 

2. Lập, phân bổ, quản lý, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối 
với viên chức: 

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dường viên chức tại cơ quan, dơn vị; căn cử 
nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này; thù truớne các dơn vị sụ 
nghiệp xâv dựng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dườnti VÌCM1 chức tống hợp trong 
dự toán chi thường xuyên cùa cơ quan, đơn vị theo quy định cùa í.uật Ngân sách 
nhà nước và các văn bán quy phạm pháp luật quy định cơ chế tài chính dôi với 
đơn vị sự nghiệp cônu lập theo lĩnh vực hoạt động. 

Việc phân bồ, quyết toán kinh phí dào tạo, bôi dường viên chức thực hiện 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật quv định vô cơ chê tải 
chính đỏi vói đơn vị sự nghiệp công lặp theo từng lĩnh vực hoại dộng. 

Điều 7. Chế độ báo cáo và kiểm tra 

1. Iỉàng năm, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung irang cỏ trách nhiệm tône. hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện cônu tác 
đào tạo, bồi dưỡng CBCC vồ Bộ Nội vụ. về cơ quan chu trì Đẽ áíi/Dự án và Bộ 
Tài chính. 

2. Bộ Nội vụ, cơ quan chủ tri Đề án/Dự án có trách nhiệm chu trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính kiếm tra định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ đào tạo, bồi đưởng CBCC, nội dung sử dụng kinh phí Đe án/Dự án tại 
các dơn vị thuộc Bộ, CO" quan trung ương và địa phương báo đám ụiám sát việc 
quan lý, sử dụna kinh phí đào tạo, bồi dường CBCC đúntỉ mục tiêu, đúng chê 
độ, tiết kiệm vả hiệu qua. 

3. Sờ Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cỏ trách nhiệm chu 
trì phối hựp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kiêm tra định kỳ, đột 
xuất, giám sát đánh giá tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC 
trên địa bàn, bảo dàm đạt được các chỉ tiêu được giao, sử dụng kinh phí dứng 
mục đích, đúne. che độ quy định. 
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Điều 8. Tổ chức thực hiện18 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ nuày 15 tháiiíi 6 năm 2018. 

2. Bài bo Thông tu số 139/2010/TT-BTC nuày 21/09/2010 cua Bộ Tài 
chính hướng dẫn quản lý và su dụníi kinh phí dào tạo. bỏi đưòrm cán bộ, cỏim 
chức Nhà nước. 

Các lớp dào tạo, bồi dường CBCC dà thực hiện theo ke hoạch dược giao 
năm 2018, thì các cơ quan, dơn vị căn cứ quy định tại Thông tư nàv và chứng từ 
chi tiêu thực tố tại thời điếm Thông tư có hiệu lực dể quyết toán kinh phí theo 
quy dịnh cùa Luật Ngân sách nhà nước và thục hiện tronu phạm \ i dự toán nuân 
sách nãm 2018 đã được câp có tham quyồn giao. 

3. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác cìào tạo, 
bồi duờna CBCC được bố trí hàng năm, các cơ quan, đơn vị ờ trung ương và địa 
phuơnu cãn cử vào nhu cầu nhiệm vụ đào tạo, hoi dườne CBCC của từng thời 
kv cỏ thê sử dụnc từ dự toán chi thuờnu xuyên và các imuỏn kinh phí hợp pháp 
khác đê tăng chi cho nhiệm vụ đảo tạo, bồi dường CBCC và phài thực hiện theo 
nội duna chi quy định tại Thônti tu này. 

4. Các mức chi quy định tại Thôna tư nảv là mức chi làm cũn cử dê các Bộ, 
cơ quan trung ương lập dự toán chi cho công tác đào tạo, bôi dường CBCC. Bộ 
trương, thù trưởng cơ quan Trung ương chù độne quy định mức chi cụ the từ 
imuồn ne.ân sách nhà nước cho phù hợp vả đảm bào đúna quy định cùa Luật 
Nuâa sách nhà nước đế thực hiện ở dơn vị trona phạm vi dự toán chi ngân sách 
dã dược câp có thâm quyên giao. 

5. Căn cử tình hình thực tố tại địa phương vả kha nănu càn dỏi ngân sách 
địa phuơnu, Cv ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ưưng chu động 
trình Hội dồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ the cho phù hợp đê 
thực hiện ừ địa phương. 

6. Doi với các lớp dào tạo, bồi dường CBCC, vicn chức đuạc tỏ chức băng 
nguồn kinh phí do các to chửc. cá nhân tham liia đỏng góp, tài irự, thì khuyên 
khích vận dụng thực hiện chế độ chi tiêu quy dịnh tại Thônẹ tư này nhăm đám 
bào tiết kiộm, hiệu quá. Trường hợp can có mức chí cao hơn thi cơ quan, dan vị 
làm nhiệm vụ dào tạo, bồi dường quyét định phủ htTp khá năng nguồn kinh phí 
của dơn vị. 

7. Khi các văn bản quv định vồ chế độ, định mức chi dần chiếu dê áp dụng 
tại Thông tư nàv được sừa dổi, bố sung hoặc thay tho bãna văn ban mới thì áp 
dụng theo các văn ban sứa đôi, bô sung hoặc thay thê. 

'* Điẻu 2 Thòng lư M*> 06/2023/Tl -BTC có hiệu lực kể từ ngày 20 tháns* 03 năm 2023 L|iiy dịnli như sau: 

Diều 2. Diều khoán thi hành 

/. ThòttịỊ Itrnữv có hiệu lục thi hành từ ngày 20 thâ/1% j năm 202ĩ. 

2. Tron\> lịuủ trinh thực htựn. nêu có vu(ắ>mỉ mũc íỉè n^hỉ các cơ i'Ịitonế iỉatì VI phan ánh IV Bộ 7ai chinh dữ 
kip thài iỉiai Cịiỉvềt • " 
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8. Trong quá trình thực hiện nếu có khỏ khăn vướng măc, đê nghị các cơ 
quan, dơn vị phản ánh về Bộ Tài chính đê nghiên cứu giai quyêt-ì>/Y 

BÕ TẢI CHÍNH 

Sổ: 06 /VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- Văn phònu Chính phu (đê đăng Còng báo); 
- Công Thông tin điện tử Chính phù; 
- Công Thông tin diên từ Bộ Tài chinh; 
- Lưu: VT. PC(5b). 

XÁC THỤC VĂN BÀN HỢP NHẢT 

ỉỉà Nội, nẹàylỳ thảngOĩ năm 
KT. B(ẽ) TRl)ễt)ữNG 

!Ể TRƯỚNG 

l i  l l u n «  


